
STT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ thường trú 

Size 

áo
Số Bib

Ghi 

chú

1 Lường Thị Bích Nữ 5/20/1991
Xuân Đông- Xuân Phú- Yên Dũng- Bắc 

Giang
L 10000 1

2 Nguyễn Tuấn Anh Nam 7/25/1993
Số nhà 34 đường Cao Kỳ Vân, P Trần 

Nguyên Hãn, TP Bắc Giang
L 10001 1

3 Trường Nguyễn Xuân Nam 6/5/2000 Hợp Đức,Tân Yên,Bắc Giang L 10002 1

4 Trương Trịnh Minh Tuấn Nam 4/1/2007 Thượng-Cẩm Đàn-Sơn Động-Bắc Giang M 10003 1

5 Nông Thành Trung Nam 11/3/2007 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang M 10004 1

6 Nguyễn Trung Hiếu Nam 10/6/1997 Bích Động- Việt Yên- Bắc Giang XL 10005 1

7 Trương Anh Tuấn Nam 12/18/2008 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang M 10006 1

8 Dương Ngô Đức Anh Nam 11/7/2007 vân cốc 2-vân trung-việt yên M 10007 1
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9 Nguyễn Đình Toàn Nam 8/2/1997 Mỏ Thổ,Minh Đức,Việt Yên,Bắc Giang S 10008 1

10 Đoàn Văn vũ Nam 4/20/1986 Thôn kép Việt Tiến Việt Yên Bắc Giang M 10009 1

11 Duong cao cuong Nam 4/5/1982 Xuong lam - lang giang - bac giang L 10010 1

12 Tô Quang Huy Nam 12/21/2008 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang S 10011 1

13 THÂN THỊ HẰNG Nữ 10/30/1991 TP Bắc Giang L 10012 1

14 Vương Danh Tiến Nam 8/8/1990 Liên Cao, Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang S 10013 1

15 Trung Chạy Bộ Nam 11/3/2007 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang L 10014 1

16 Vũ Anh Tuấn Nam 6/27/2007 Trung Đồng Vân Trung Việt Yên Bắc Giang M 10015 1

17 Giáp Văn Sơn Nam 4/3/1987 Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang M 10016 1

18 Lê thuỳ linh Nữ 10/24/2007
Thôn trung xã nghĩa trung huyện việt yên 

tỉnh bắc giang
S 10017 1



19 Phạm quốc huy Nam 8/17/2007 Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang M 10018 1

20 Đặng Văn Kỳ Nam 6/20/1989
TDP5. TT Nham Biền. Yên Dũng. Bắc 

Giang
M 10019 1

21 DIÊM ĐĂNG HIỆU Nam 8/10/1994 Hương mai L 10020 1

22 Nguyễn Quốc Huy Nam 8/20/1983
Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang
XL 10021 1

23 Nguyễn Mạnh Có Nam 5/18/1993
Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện 

Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
L 10022 1

24 Nguyên Xuân Tuyến Nam 3/2/1983 Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang S 10023 1

25 Phạm Thị Liên Nữ 10/12/1995 Quỳnh Sơn -Yên Dũng - Bắc Giang XS 10024 1

26 Trần Thị Thuý Nữ 10/15/1991 Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang M 10025 1

27 Hoàng Công Khánh Nam 10/13/1989 Ba Mô, Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang M 10026 1

28 Tạ Văn An Nam 11/10/1980
TDP Trường Chinh, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, 

BG
XL 10027 1



29 Tăng Thị Lý Nữ 12/2/1988 Tân tiến,  tp Bắc Giang S 10028 1

30 Nguyễn Thị Thương Nữ 2/22/1988 Ngọc châu S 10029 1

31 Nguyễn Quang Giảng Nam 1/4/1985
Tổ dân phố 6 thị trấn nham biền yên dũng 

bắc giang
M 10030 1

32 Đoàn Quốc Lợi Nam 1/20/1988 Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang M 10031 1

33 Lại Thị Ngân Nữ 3/18/1992 Hà Nội XS 10032 1

34 Phương Văn Nam Nam 12/20/1991
Phúc Mãn, Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc 

Giang
S 10033 1

35 Nguyễn văn sỹ Nam 4/17/1981
Tổ dân phố 3 thị trấn nham biền, huyện yên 

dũng, thành phố Bắc Giang 
M 10034 1

36 Đỗ Văn Dư Nam 7/28/1996 Thôn mật, vĩnh an, sơn động,bắc giang M 10035 1

37 Lê Văn Đỗ Nam 10/10/1990
Tân hương nghĩa phương lục nam Bắc 

Giang 
M 10036 1

38
Thân Thị Ngọc Thủy (CK 

4 lần)
Nữ 1/9/1982

Phường Dĩnh Kế - TP Bắc Giang - Bắc 

Giang
M 10037 1



39 Đỗ Quốc Tuấn Nam 6/6/1975 0912428446 M 10038 1

40 Nguyễn Văn Bảo Nam 2/16/2007
Thôn thanh lương xã hoàng lương huyện 

hiệp hoà tỉnh bắc giang
M 10039 1

41 Ngô Thị Minh Ngọc Nữ 4/12/1983 P Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang L 10040 1

42 Vi Văn Quân Nam 6/17/2002 Tân Hoa - Lục Ngạn - Bắc Giang M 10041 1

43 Đặng Thái Bình Nam 10/10/1981
Phường Dĩnh Kế - TP Bắc Giang - Bắc 

GIang 
L 10042 1

44 Vi Ngọc Minh Nữ 11/5/2007 Phe, Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang M 10043 1

45 Đình Dũng Nam 6/16/1989 Lim - Giáp Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang L 10044 1

46 Nguyễn Văn Điện Nam 5/25/1977 Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang M 10045 1

47 Nguyễn Thị Huệ Nữ 8/20/1988 TT Cao thượng - Tân Yên- Bắc Giang M 10046 1

48 Nguyễn Thị Vân Nữ 9/5/1988
Thôn Kép - xã Việt Tiến - TX Việt Yên - 

Bắc Giang 
L 10047 1



49 Phan Hoài Nam 1/6/1990 Tt Cao Thượng . Tân Yên. Bắc Giang S 10048 1

50 Chu Văn Phước Nam 9/22/1988 TDP Số 3 TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang M 10049 1

51 Phạm Đức Minh Nam 11/28/1992

Chung cư Aquapark - Số 55 đường Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Thành Phố 

Bắc Giang

L 10050 1

52 Mai Thu Giang Nữ 8/28/1975 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang M 10051 1

53 Đào Hữu Đức Nam 7/14/1986
Chung cư Aquapark Phường Ngô Quyền TP 

Bắc Giang
M 10052 1

54 Nguyễn Thị Vinh Nữ 2/24/1984
Thôn Xuân Đông, xã Xuân Phú, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
M 10053 1

55 VƯƠNG VĂN LUẬN Nam 4/26/1994 An hòa đoan bái hiệp hòa Bắc giang M 10054 1

56 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 2/15/1984
TDP số 4, thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc 

Giang
S 10055 1

57 Tạ Văn Hiếu Nam 5/5/1984 Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang XL 10056 1

58 Ngọc Giang Nữ 4/15/1984 Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang S 10057 1



59 Nguyễn Minh Nam 6/20/1984 Tt cao thượng. Tân yên . Bắc giang M 10058 1

60 Hoàng Thị Hồng Tươi Nữ 9/1/1991 Thôn Kép- Việt Tiến- Việt Yên - Bắc Giang S 10059 1

61 Lộc Thị Hằng Nữ 5/10/1988 Thị trấn An Châu Sơn Động Bắc Giang XS 10060 1

62 Lê Văn Sỹ Nam 7/15/1979 Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang XL 10061 1

63 Lượng minh Đức thể Nam 11/29/2007 Trại Chùa - Yên Định- Sơn Động M 10062 1

64 Phùng Sa Cường Nam 9/3/1983
TDP Tam Hợp, thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc Giang
M 10063 1

65 Đỗ Văn Khôi Nam 9/20/1982 Phúc lâm,nếnh,việt yên,Bắc Giang M 10064 1

66 Phạm Huy Hoàn Nam 4/16/1983 Thọ Xương, TP Bắc Giang XL 10065 1

67 VI THẾ SƠN Nam 3/11/1979
Khu 34, xã Song Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang
L 10066 1

68 Vũ Văn Khuông Nam 5/25/1991
TDP Đoàn Kết, TT Tây Yên Tử, Sơn Động, 

Bắc Giang
S 10067 1



69 Vũ Đức Khánh Nam 5/9/1993 Tân Mộc - Lục Ngạn - Bắc Giang M 10068 1

70 Lý Văn Kình Nam 2/10/1989 Trong - Hồng Giang- Lục Ngạn- Bắc Giang L 10069 1

71 Giáp Thị Yến Nữ 9/21/1989 Xuân đông Xuân Phú Yên Dũng Bắc giang XL 10070 1

72 Đặng Công Dũng Nam 12/23/1994
TDP Làng Chũ, Thị Trấn Chũ, Lục Ngạn, 

Bắc Giang
M 10071 1

73 Nguyễn văn Long Nam 11/5/1986 Xax Ngọc lý huyện Tân yên Bắc Giang 10072 1

74 Nguyễn Bá Thái Nam 7/2/1989 Hoàng lương Hiệp Hoà Bắc Giang S 10073 1

75 Thân van huy Nam 5/30/2004 Tổ dân phố hung lãm 1 phường hồng thai S 10074 1

76 Nguyễn Thị Tuyết Linh Nữ 5/1/2007 Khám Lạng Lục Nam Bắc Giang L 10075 1

77 Nguyễn Anh Thư Nữ 8/19/1995 Trù Hựu -  Lục Ngạn XS 10076 1

78 Lê quý đức Nam 10/5/1982 Clb dĩnh kế tích cực bắc giang L 10077 1



79 vũ minh thắng Nam 2/17/2008 tân hưng lạng giang bắc giang L 10078 1

80 Giáp Thị Thành Nữ 1/1/1986 Việt tiến .việt yên .bắc giang M 10079 1

81 LONG TRUNG KIÊN Nam 9/30/1993 Trại Hồng, Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang M 10080 1

82 Nguyễn văn hùng Nam 8/13/1981 Tân Yên L 10081 1

83 Vũ thị minh hằng Nữ 9/15/1983 Clb dĩnh kế tich cực bắc giang M 10082 1

84 Dương Thị Thắm Nữ 3/9/1990
Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên
M 10083 1

85 Vũ văn thảo Nam 9/14/1988 Giáp sơn-lục ngạn-bắc giang L 10084 1

86 Lưu Văn Ngọc Nam 7/2/1995
Xã Quý Sơn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc 

Giang
L 10085 1

87 Nguyễn văn Toàn Nam 5/7/1980
Số nhà 287 đường giáp Hải phường zing kế 

thành phố Bắc Giang
L 10086 1

88 Ong Xuân Hữu Nam 3/3/1972
Tdp 4, Thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc 

Giang
M 10087 1



89 Bạch Thị Khánh Chi Nữ 8/10/1988
Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang
M 10088 1

90 Lê Thị Thanh Lợi Nữ 10/9/1976
Chung cư Quang Minh, thành phố Bắc 

Giang
L 10089 1

91 Giáp Văn Quảng Nam 1/8/1984
Tdp Minh Khai 1, tt Chũ, huyện Lục Ngạn 

tỉnh Bắc Giang 
L 10090 1

92 Trần Thị Thùy Linh Nữ 1/25/1984 Phú Mỹ 1 -Dĩnh Kế- TP Bắc Giang M 10091 1

93 Lương Văn Công Nam 3/15/1992 Nếnh - Việt Yên - Bắc Giang S 10092 1

94 Nguyễn Thị Trang Nữ 1/28/1998 Tân Mộc - Lục Ngạn - Bắc Giang S 10093 1

95 Hoàng thị hồng Nhung Nữ 9/13/1995 Tdp Quang Trung-ttchũ-lục ngạn-Bắc giang XL 10094 1

96 Lưu thị vui Nữ 12/3/1986 Thôn Kép- Việt Tiến- Việt Yên -Bắc Giang M 10095 1

97 Nông Hà Phương Nữ 5/15/1993 Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang M 10096 1

98 Vũ thanh thuỷ Nam 10/26/1990 Thị trấn chũ lục ngạn bắc giang XXL 10097 1



99 Phạm Minh Công Nam 2/17/2008 quỷnh cả nghĩa phương lục nam bắc giang L 10098 1

100 Trần Thế Thành Nam 8/11/1983 Thanh An- Trù Hựu - Lục Ngạn - Bắc Giang L 10099 1

101 Nguyễn Việt Xô Nam 7/25/1981 Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang XL 10100 1

102 Dương Văn Phi Nam 10/25/1983
Gốc Bòng - Đồng Tiến - Yên Thế - Bắc 

Giang
M 10101 1

103 Hoàng Văn Việt Nam 6/28/1990 Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang XL 10102 1

104 Vũ Văn Quy Nam 8/10/1985
Thôn Cây Táo Tân Thành, xã Tân Hưng, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
XL 10103 1

105 Dương Kim Huệ Nữ 12/4/1982 Phường Mỹ Độ- Thành phố Bắc Giang M 10104 1

106 Nguyễn việt hưng Nam 7/10/1990 Bồ đề, long biên, hà nội L 10105 1

107 Nguyễn Văn Toàn Nam 8/5/1983 Xã Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang L 10106 1

108 Nguyễn Văn Huy Nam 11/27/2001
Xã Nam Dương huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc 

Giang
M 10107 1



109 Vi Thị Hường Nữ 12/21/2004 Kiên Thành - Lục Ngạn - Bắc Giang XL 10108 1

110 Giáp Thị Thuý Lan Nam 10/2/2003
Đồng Mậm - Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc 

Giang
M 10109 1

111 Ngô Kiều Huế Nữ 9/6/2003 Cả - Phong Minh - Lục Ngạn - Bắc Giang XL 10110 1

112 Lộc Quốc Phương Nam 9/5/1983 Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang L 10111 1

113 Hà Thị Thuý Nữ 11/8/2002 0365516447 L 10112 1

114 Đỗ Duy Huy Nam 6/16/1990
Số 9 ngõ 169 đường Xương Giang, phường 

Ngô Quyền, tp.Bắc Giang
XXL 10113 1

115 Nguyễn viết sơn Nam 3/28/1986 Xuân đông xuân phú yên dũng bắc giang XL 10114 1

116 Vũ văn cường Nam 1/29/1989 Dương nội, hà đông, hà nội XXL 10115 1

117 Nguyễn Đình Bình Nam 2/16/1996 Tân Trung- Tân Yên- Bắc Giang L 10116 1

118 Tô Văn Cường Nam 5/18/2007 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang L 10117 1



119 Bùi Hữu Thước Nam 9/9/1972 Đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội XL 10118 1

120 Sầm văn đời Nam 7/14/1999 Quang vinh , trùng Khánh , cao bằng L 10119 1

121 Phương Thắm Nữ 1/15/1993 Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang XS 10120 1

122 Phạm văn thành Nam 2/23/1987 Ngọc sơn quỳnh sơn yên dũng bắc giang XL 10121 1

123 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 6/13/1977
SN170, phố Chi Ly, phường Trần Phú,  

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
M 10122 1

124 Nguyễn Văn Đăng Nam 2/2/1987 La Xa- Đồng Vương- Yên Thế- Bắc Giang M 10123 1

125 Dương Thị Nga Nữ 10/24/1982
Thị trấn Nham Biền huyện Yên Dũng tỉnh 

Bắc Giang
L 10124 1

126 Đào Văn Tuân Nam 5/10/1993
Thôn Quỳnh Sơn - Quỳnh Sơn - Yên Dũng - 

Bắc Giang
M 10125 1

127 Vũ Văn Giang Nam 7/27/1976
Tổ Tiền Tiến, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang.
XL 10126 1

128 Vũ Trí Khởi Nam 4/17/1986
Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang
L 10127 1



129 Phạm Thị Hường Nữ 4/25/1987
TDP Thành Chung, thị trấn Phồn Xương, 

Yên Thế, Bắc Giang 
S 10128 1

130 Vi Văn Thuận Nam 12/22/1990 Tân Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang S 10129 1

131 Huỳnh Nam Hải Nam 2/4/1987
Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, Bắc 

Giang
M 10130 1

132 Phạm Quang Ngọc Nam 6/14/1975 Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang XL 10131 1

133 Nguyễn Thị Minh Lương Nữ 12/19/1974
Vĩnh Ninh 1, Phường Hoàng Văn Thụ, tp 

Bắc Giang
L 10132 1

134 Đoàn Văn Thuyết Nam 3/2/1982
Thôn Hiệp Sơn , Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc 

Giang
L 10133 1

135 Nguyễn văn Toàn Nam 5/7/1980
Số nhà 287 đường giáp Hải phường zing kế 

thành phố Bắc Giang
L 10134 1

136 Đinh Thị Vân Nữ 4/6/1992
Thị trấn Đồi Ngô - huyện Lục Nam - tỉnh 

Bắc Giang
S 10135 1

137 Nguyễn Thị Lý Nữ 10/4/1985 Tdp trung nghĩa, thị xã chũ L 10136 1

138 Nguyễn Thị Hiền Nữ 4/22/1979
Thôn Trại Ổi, xã Trường Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
S 10137 1



139 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 6/13/1977 Trần Phú, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang M 10138 1

140 Nguyễn Văn Kế Nam 10/27/1988
Thị trấn Đồi Ngô - huyện Lục Nam - tỉnh 

Bắc Giang
L 10139 1

141 Hoài Nữ 10/2/2001 Xuân Phú- Yên Dũng- Bắc Giang S 10140 1

142 Dương Văn Hiến Nam 11/17/1988 Hựu, Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang M 10141 1

143 Nguyễn Văn Hoan Nam 7/13/1988
Thôn Đồng- Trường Sơn - Lục Nam - Bắc 

Giang 
M 10142 1

144 Nguyễn Văn Lực Nam 4/20/1982
TDP Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế TP Bắc 

Giang 
XL 10143 1

145 Nguyễn Thị Hậu Nữ 7/25/1974
463 Lê Lợi phường Hoàng Văn Thụ thành 

phố Bắc Giang 
M 10144 1

146 Nguyễn Ngọc Kiên Nam 11/4/1974 Á Lữ, Trần Phú, TP bắc giang S 10145 1

147 Nguyễn tú như Nữ 7/23/1977 Cầu gỗ - trường sơn - lục nam - bắc giang S 10146 1

148 Đỗ Trung Kiên Nam 2/16/1990 An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội XL 10147 1



149 Hoàng thị tính Nữ 6/4/1995 Đồng con 2 _tân lập _lục ngan _ bắc giang M 10148 1

150 Lương Lê Tùng Lâm Nam 7/14/1995 Phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang XL 10149 1

151 10150

152 Nguyễn Hữu Hùng Khánh Nam 1/14/1998 Tổ 22, yên hoà, cầu giấy, hà nội L 10151 1

153 Chu Văn Sáng Nam 3/1/2002 Đèo Gia, Lục Ngạn, Bắc Giang S 10152 1

154 Tô Văn Hùng Nam 8/15/1998
Thôn Thung xã Đèo Gia huyện Lục Ngạn 

tỉnh Bắc Giang 
L 10153 1

155 Soi xu Nam 10/20/1990
TDP TRẦN PHÚ- THỊ TRẤN CHŨ-huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
S 10154 1

156 Nguyễn Đức Hùng Nam 6/10/1987 Ngô Quyền, Bắc Giang XXL 10155 1

157 Hoàng Minh Hương Nam 6/18/1976
Hà Vị 1, phường Thọ Xương, tp Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
L 10156 1

158 Vũ Thị Thúy Nữ 10/12/1981
phường Trần Nguyên Hãn, tp Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang
M 10157 1



159 Hoàng Thị Lương Nữ 1/10/1986
Phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang
M 10158 1

160 Phan Văn Bình Nam 5/23/1986
Phan văn Bình Tràng Cát Kim An Thanh 

Oai Hà Nội
M 10159 1

161 Nghiêm Bình Nam 5/17/1973 Dĩnh kế thành phố Bắc giang M 10160 1

162 Nguyễn Huệ Nữ 5/8/1980
Tổ dan phố Hạ 2, thị trấn An Châu, Sơn 

Động, Bắc Giang
S 10161 1

163 Đào Thị Giang Nữ 9/10/1982 Cẩm Ly, Lục Nam, Bắc Giang M 10162 1

164 Nguyễn danh cao Nam 1/24/2003 TDP Sen Hồ , Nếnh , Việt Yên Bắc Giang L 10163 1

165 Nguyễn Tuấn Anh Nam 5/29/1982
Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang
L 10164 1

166 nguyễn đình long Nam 10/20/1985
tdp hoàng mai3-phường nếnh -tx việt yên-

băc giang
L 10165 1

167 Phạm Minh Thăng Nam 2/17/1985
Tân Phượng - Tân Mỹ - Thành phố Bắc 

Giang
L 10166 1

168 Nguyên thị thu hương Nữ 4/3/1981 Ngõ 132 dg cao ky vân tp bg S 10167 1



169 Trần văn công Nam 8/6/1989
Tdp sa long thị trấn thắng hiệp hoà Bắc 

Giang 
M 10168 1

170 Nguyễn Thanh Hải Nam 1/15/1988 Liên sơn.Lão Hộ.Yên Dũng.Bắc Giang M 10169 1

171 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 4/30/1984
Số nhà 15 đường Lê Hồng Phong 1, phường 

Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
S 10170 1

172 Nông Thị Đọ Nữ 5/10/1981 Cầu Gỗ- Trường Sơn- Lục Nam- Bắc Giang L 10171 1

173 Sơn tiến phát Nam 2/1/2005 Thôn ninh tiến L 10172 1

174 Nguyễn Thị Vân Nữ 6/3/1982
Trại Ổi - Trường Sơn - Lục Nam - Bắc 

Giang 
L 10173 1

175 Lý thị thư Nữ 5/11/2009 Thôn cống - kiên lao - lục ngạn- bắc giang L 10174 1

176 Hỷ Thị Bích Hà Nữ 9/17/2009 Tư Một- Quý Sơn- Lục Ngạn- Bắc Giang M 10175 1

177 Nguyễn Văn Luân Nam 12/4/1988 Hoàng Lương, Hiệp Hòa, Bắc Giang S 10176 1

178 Nguyễn Đức Hoàn Nam 2/26/2001 Cẩm lý lục nam bắc giang M 10177 1



179 Trần văn trung Nam 8/27/1990 Tổ tiền tiến-p hoàng văn thụ-tp bắc giang XL 10178 1

180 Ngô Thùy Linh Nữ 12/20/1995
Thôn Chùa xã Huyền Sơn huyện lục Nam 

tỉnh Bắc Giang
S 10179 1

181 Hoàng Thị Lương Nữ 1/10/1986
Phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang
M 10180 1

182 Ma Văn Đình Nam 7/7/1991 Phong Minh. Lục Ngạn. Bắc Giang XXL 10181 1

183 TRỊNH MINH TIẾN Nam 5/4/1998
TDP Minh Lập, thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
XL 10182 1

184 Trần Văn An Nam 5/30/1992 Tt Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang XL 10183 1

185 Dương cao cường Nam 4/5/1982 Xương lâm - lạng giang-bắc giang L 10184 1

186 Trần Song Tùng Nam 8/2/1976 p.Xương Giang, TP Bắc Giang XL 10185 1

187 Nguyễn Thị Nguyệt Nhung Nữ 11/10/1977 Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang S 10186 1

188 Tạ Văn Hiếu Nam 5/5/1984 Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang XL 10187 1



189 Trần Vũ Hùng Nam 5/5/2008 Xương Giang, TP Bắc Giang, Bắc Giang XXL 10188 1

190 Hà Văn Hiểu Nam 11/20/1983 TT An Châu - Sơn Động - Bắc Giang XXL 10189 1

191 Nguyễn Văn Luân Nam 12/2/1989 An châu Sơn Động Bắc Giang M 10190 1

192 Nguyễn Thị Hạ Nữ 8/17/1989 Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang M 10191 1

193 Vi Thị Lành Nữ 5/15/1982
TDP Thượng 2 thị trấn An Châu Sơn Động 

Bắc Giang 
S 10192 1

194 Đỗ Thị Hương Nữ 11/20/1984
Tổ dân phố số 5, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
L 10193 1

195 Chu Văn Hoàng Nam 6/25/1983
Tdp số I, P.Bích động, T.x Việt yên, T. Bắc 

giang
M 10194 1

196 Trần văn trung Nam 8/27/1990
Sn 142-tổ tiền tiến- p hoàng văn thụ-tp bắc 

giang 
XL 10195 1

197 nông vĩnh Quảng Nam 3/7/1983 lốt -TT an châu -sơn động -bắc giang M 10196 1

198 Vũ Ngọc Thắng Nam 8/15/1987
TDP số 3- thị trấn An Châu- Sơn Động- Bắc 

Giang
XS 10197 1



199 PHẠM VĂN HUY Nam 5/26/1997 Xuân Hòa - Hương Mai - Việt Yên - BG M 10198 1

200 Bế Văn Thuyên Nam 10/12/1993 Cẩm Đàn- Sơn Động- Bắc Giang XL 10199 1

201 Đỗ Thanh Hảo Nam 2/21/1984
Tổ dân phố số 5 thị trấn An Châu huyện Sơn 

Động tỉnh Bắc Giang 
M 10200 1

202 ngô thị vân khánh Nữ 8/10/1984
TDP sơn lập , thị trấn vôi, huyện lạng giang, 

tỉnh bắc giang
M 10201 1

203 BÙI HỮU THƯỚC Nam 9/9/1972 47 Lý thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội L 10202 1

204 Vũ văn tuấn Nam 3/11/1989
Tdp thống nhất thị trấn vôi Lạng Giang tỉnh 

Bắc Giang 
L 10203 1

205 Trần Song Hải Nam 6/16/1974
SỐ 92, Đ. Thân Nhân Trung, phường Mỹ 

độ, thành phố Bắc Giang 
L 10204 1

206 Pham Dong Nam 3/18/1994 Quốc Việt - Tràng Định - Lạng Sơn L 10205 1

207 Nguyễn Duy Hùng Nam 10/11/1984
Tổ dân phố kim Sơn.thị trấn vôi.lạng 

giang.Bắc giang
M 10206 1

208
BẰNG TRẦN THẾ 

TRUNG
Nam 5/1/2008 Giành Mới Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang 10207 1



209 Lâm Văn Khiêm Nam 6/3/1989 Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang XL 10208 1

210 Bùi Tuấn Huân Nam 4/16/2008 Phúc Thành- Quý Sơn- Lục ngạn- bắc giang XXL 10209 1

211 Hoàng Văn Sơn Nam 1/14/1977
Thôn Cầu Gỗ, Trường Sơn, Lục Nam, Bắc 

Giang
L 10210 1

212 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 5/22/1982
Thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn, Lục Nam, 

Bắc Giang 
S 10211 1

213 Nguyễn thị vân Nữ 6/3/1982 Trại ổi - trường Sơn - lục nam- Bắc giang M 10212 1

214 Nguyễn Thanh Bắc Nam 5/29/1988 Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang L 10213 1

215 Tran He Nam 12/30/1982 Tt đồi ngô,lục nam, bắc giang M 10214 1

216 Nghiêm Bình Nam 5/17/1973 Dĩnh kế thành phố Bắc giang M 10215 1

217 Nguyễn Văn Thuận Nam 5/9/1990 Hoàng Lương - Hiệp Hoà - Bắc Giang M 10216 1

218 Trương Minh Nam Nam 10/15/1989 Lục Ngạn Bắc Giang XL 10217 1



219 Diệp Văn Tuấn Nam 8/6/1979 Binh Sơn- Luc Nam- Bắc Giang XL 10218 1

220 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 6/1/1973 Dĩnh kế, tp Bắc Giang L 10219 1

221 TRƯƠNG VĂN HÙNG Nam 4/4/1983
TDP HỒ SEN THỊ TRẤN CHŨ HUYỆN 

LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG NGẠN 
M 10220 1

222 nguyễn như kiệm Nữ 5/16/1973 Vôi, thị trấn vôi lạng giang, bắc giang M 10221 1

223 Nguyễn Văn Thiện Nam 9/7/1989
Tdp Dục Quang- Bích Động- Việt Yên- Bắc 

Giang
S 10222 1

224 Hoàng Văn Nở Nam 8/5/1992 Tân Mỹ - Thành Phố Bắc Giang S 10223 1

225 Lê Văn Trường Nam 1/10/1987 Lam sơn lam cốt tân yên bắc giang M 10224 1

226 Vi Văn Hùng Nam 8/7/1998 Thôn Chả xã Phong Vân huyện Lục Ngạn L 10225 1

227 Ma Văn Đình Nam 7/7/1991 Giàng,Phong Minh, Lục Ngạn. Bắc Giang XXL 10226 1

228 Diệp Hữu Văn Nam 1/15/1993 xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn L 10227 1



229 Nguyễn Duy Hùng Nam 10/11/1984
Tổ dân phố Kim Sơn -ttvôi -lang giang-bắc 

giang 
M 10228 1

230 lưu văn ngọc Nam 7/2/1995
xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang
L 10229 1

231 Hoàng Long Nhật Nam 12/10/2008 Quý Sơn , Lục Ngạn , Bắc Giang XL 10230 1

232 Đinh Thị Phương Hạnh Nữ 2/2/1981
Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc 

Giang
L 10231 1

233 Nguyễn Duy Trung Nam 5/15/1996
Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang
L 10232 1

234 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 7/14/2000
Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang
S 10233 1

235 Bùi Quang Sang Nam 9/10/1996
Thôn Tân Lập, Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc 

Giang 
M 10234 1

236 Nguyễn Xuân Đại Nam 3/16/1982 Phường Mỹ Độ, Tp Bắc Giang L 10235 1

237 Hà Văn Dược Nam 3/17/1982 Mỹ Hà , Lạng Giang , Bắc Giang S 10236 1

238 LÊ TUẤN LINH Nam 11/8/1991
529 TDP Minh Khai Thị trấn Chũ Huyện 

Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 09.222.58.999 
XL 10237 1



239 Đặng Thị Kim Huệ Nữ 8/29/1991
529 TDP Minh Khai Thị trấn Chũ Huyện 

Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 09.222.58.999 
S 10238 1

240 Trần Thị Tâm Nữ 6/18/1979 Phố vôi -ttvôi -lang giang-bắc giang M 10239 1

241 Trịnh Xuân nam Nam 5/2/1980 Minh khai - tt chũ - lục ngạn - Bắc giang XL 10240 1

242 Trần Thị Hằng Nữ 1/13/1991 Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang L 10241 1

243 Trần Quốc Khánh Nam 2/15/1990 Hoàng An, Hiệp Hoà, Bắc Giang XL 10242 1

244 Đỗ Ánh Hồng Nữ 8/27/1993 Trường Sơn- Lục Nam- Bắc Giang M 10243 1

245 Nguyễn Văn Hảo Nam 7/14/1987 Phường dĩnh kế-thành phố bắc giang M 10244 1

246 Nguyễn Thị Lan Nữ 12/13/1972 Trần Nguyên Hãn Bắc Giang M 10245 1

247 Dương Kim Hạnh Nam 6/5/1985 Xương Giang tp Bắc Giang S 10246 1

248 Đoàn Tiến Dương Nam 9/1/1984 Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang - Bắc Giang L 10247 1



249 Nguyễn Đức Thực Nam 7/6/1979 P Hoàng văn thụ, tp Bắc Giang XXL 10248 1

250 Nguyễn văn Thành Nam 12/25/1962 Văn Giàng Tân Tiến Bắc Giang L 10249 1

251 Nguyễn hồng kông Nữ 6/20/1986 T3.k6.giếng đáy.hạ long.quảng ninh S 10250 1

252 Nguyễn Thị Loan Nữ 12/5/1992
Thôn Ruồng - Thượng Lan - Việt Yên - Bắc 

Giang
S 10251 1

253 Vũ văn tuấn Nam 3/11/1989
Tdp thống nhất thị trấn vôi Lạng Giang tỉnh 

Bắc Giang 
L 10252 1

254 Đỗ Văn Khôi Nam 9/20/1982 Phúc lâm /nếnh/việt yên/bắc giang M 10253 1

255 Lương đình chỉnh Nam 1/19/1986 Tdp 7 tt phố ràng -bảo yên -Lào cai XXL 10254 1

256 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 11/22/1996
TDP Minh Khai 1 - Thị Trấn Chũ - Lục 

Ngạn - Bắc Giang
L 10255 1

257 Nguyễn Thị Hoài Ngọc Nữ 5/13/2001 Thanh hải , lục ngạn, Bắc Giang L 10256 1

258 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 12/5/1985 Tổ 10 Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội M 10257 1



259 Đặng thị yến Nữ 4/5/1994 Tư một quý sơn S 10258 1

260 Hoàng thị Thơ Nữ 9/6/1992 Trù hựu- lục ngạn- Bắc giang L 10259 1

261 Nguyễn Gia Bảo Nam 11/14/2003 Đồng Cốc- Lục Ngạn- Bắc Giang L 10260 1

262 Đinh Thị Hiền Nhi Nữ 9/2/1995
Toà Tecco Skyville, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, 

Hà Nội
M 10261 1

263 Thăng Văn Lâm Nam 9/17/2001
Thôn Chão, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạ, 

tỉnh Bắc Giang
XL 10262 1

264 Hà Ngọc Ngân Nữ 11/24/2003 Áp - Tân Quang - Lục Ngạn - Bắc Giang M 10263 1

265 Vi văn hợp Nam 1/28/1995 Trù hựu- lục ngạn- Bắc giang L 10264 1

266 Trần Mạnh Hùng Nam 10/9/1983

Chung cư Sàigontel, Đường NGuyễn Văn 

Cừ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

XXL 10265 1

267 Nguyễn Thị Nghiệp Nữ 4/19/1989 Tổ 1, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng S 10266 1

268 Lương Thị Diễm Ly Nữ 1/19/2002 Biên Sơn ,Lục Ngạn ,Bắc Giang S 10267 1



269 Vi Thị Sen Nữ 6/16/1997 Áp, Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang S 10268 1

270 Phan đồng tiến Nam 1/19/2001 Thanh hải lục ngạn bắc giang L 10269 1

271 Nguyễn Thái Sơn Nam 11/22/1999
Tổ dân phố 4,thị trấn Nham Biền,Yên 

Dũng,Bắc Giang
M 10270 1

272 Trần Nam Trường Nam 7/22/2007 Lâm-Nam Dương-Lục Ngạn-Bắc Giang M 10271 1

273
NGUYỄN NGỌC 

TRƯỜNG
Nam 7/13/1979 Thành phố Bắc Giang M 10272 1

274 Ma Văn Tùng Nam 9/26/1994 Quý Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang M 10273 1

275 Hoàng Văn Sĩ Nam 12/16/2007 Kim Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang M 10274 1

276 Lý Văn Giới Nam 7/25/2006
Lam Sơn - Kiên Thành - Lục Ngạn - Bắc 

Giang
M 10275 1

277 Đặng Văn Doanh Nam 10/18/2009 Ruồng-Đèo Gia-Lục Ngạn-Bắc Giang S 10276 1

278 La Thị Ngân Nữ 10/22/1986 Lim-Giáp Sơn -Lục Ngạn-Bắc Giang M 10277 1



279 TRẦN VĂN TIẾN Nam 6/29/1988
TSP NHẬP THÀNH - TT CHŨ - LỤC 

NGẠN - BẴC GIANG
XXL 10278 1

280 Hoàng Thị Thương Nữ 2/28/2005
Thôn Ngọt , Hông Giang , Lục Ngạn , Bắc 

Giang 
M 10279 1

281 Nguyễn Thị Nhị Nữ 7/9/1990
Thôn Trại Ba, Xã Quý Sơn, Huyện Lục 

Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
M 10280 1

282 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 2/27/1992 Hương Lạc- Lạng Giang - Bắc Giang XL 10281 1

283 Nguyễn Trung Kiên Nam 12/3/1985 Phù linh , sóc Sơn , Hà Nội XXL 10282 1

284 Nguyễn Văn Sơn Nam 11/14/1990
Thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang
M 10283 1

285 Nguyễn Huy Hoàn Nam 1/25/1999
Tân Trung,Lương Sơn,Sông Công ,Thái 

Nguyên 
XL 10284 1

286 Trịnh Ngọc Duyên Nữ 9/25/2005 Tân tiến-Tân Lập-Lục ngạn-Bắc Giang XXL 10285 1

287 Đặng Linh Chi Nữ 4/9/1995 Thị Trấn Chũ M 10286 1

288 Lương Nhật Cương Nam 12/4/1993 Trại Ba , Quý Sơn , Lục Ngạn , Bắc Giang M 10287 1



289 Cao Thị Nhung Nữ 10/20/1982
Đường Hồ Công sự tổ dân phố Thượng thị 

trấn Bích Động thị xã Việt Yên
M 10288 1

290 Chu Duy Hải Nam 10/16/1991
Thị Trấn An Châu- huyện Sơn Động- tỉnh 

Bắc Giang
L 10289 1

291 Nông Chính Nữ 3/26/1990 Lạng Sơn S 10290 1

292 Nguyệt Nguyễn Nữ 3/23/2001 Xương Lâm- Lạng Giang- Bắc Giang S 10291 1

293 Nguyễn Văn Bộ Nam 11/20/1990 Nam Dương,Lục Ngạn, Bắc Giang L 10292 1

294 Nguyễn quang sỹ Nam 12/1/1987 Kiên thành  - lục ngạn - bắc giang XL 10293 1

295 Mãnh Hổ Sợ Vợ Nam 2/13/1985
TDP Trần Hưng Đạo, tt Chũ, Lục Ngạn,Bắc 

Giang 
XXL 10294 1

296 Hoàng Văn Hiếu Nam 9/1/1991 Mịn To_Trù Hựu_Lục Ngạn_Bắc Giang XXL 10295 1

297 Trần Văn Yên Nam 3/9/1985 Đèo Gia-Lục Ngạn-Bắc Giang M 10296 1

298 Trần Văn Út Nam 5/4/1987 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang M 10297 1



299 Dương Văn An Nam 12/8/2007 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang L 10298 1

300 Lý Văn Phong Nam 7/21/1985 Phong Vân -Lục Ngạn - Bắc Giang M 10299 1

301 Trần Thị Nga Nữ 9/9/2002 Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang L 10300 1

302 Nông Thị Huệ Nữ 3/18/1989 Phì Điền - Lục Ngạn - Bắc Giang M 10301 1

303 Đỗ văn khiêm Nam 10/11/2005 Phúc hoà đồng cốc lục ngạn bắc giang L 10302 1

304 Nguyễn Thị Như Nữ 9/19/2001 Phượng Sơn, lục ngạn , Bắc Giang M 10303 1

305 Dương Nguyễn Anh Tùng Nam 6/4/2015

Tdp quang trung , chũ , lục ngạn , Bắc Giang 

(Nếu sinh năm 2015 thì không ko đảm bảo 

điều kiện tham gia)

XS 10304 1

306 Giáp Quang Dũng Nam 8/21/2007
TDP Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc 

Giang
L 10305 1

307 Trần Huy Lượng Nam 6/8/1990
Thôn Đoàn Kết - Tân Quang - Lục Ngạn -

Bắc Giang
L 10306 1

308 Ngoc Duc Duy Nam 10/3/2010
Bacgiang (Nếu sinh năm 2010 thì không ko 

đảm bảo điều kiện tham gia)
L 10307 1



309 Ngô Ngọc Hân Nữ 10/29/1983
Lâm Trường - Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - 

Bắc Giang
XL 10308 1

310 Vi Ngọc Minh Nam 5/11/2007
Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang
M 10309 1

311 Ngô Vi Đức Tiệp Nam 11/4/2007
xóm reo xã vĩnh an huyện sơn động tỉnh bắc 

giang
L 10310 1

312 Nguyễn Huy Hiệu Nam 7/22/1991 Cương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang M 10311 1

313 TRƯƠNG VĂN HÙNG Nam 4/4/1983
TDP HỒ SEN THỊ TRẤN CHŨ HUYỆN 

LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG 
XL 10312 1

314 Nguyễn Thị Là Nữ 9/1/2000
Thông Việt Thắng Hang Đỏ, xã Hoà Lạc, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
S 10313 1

315 Nguyễn Văn Bắc Nam 6/20/1987 Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang L 10314 1

316 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 10/2/1986 Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang M 10315 1

317 GIÁP VĂN CƯỜNG Nam 11/16/1990 TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang L 10316 1

318 Đinh Thị Hương Nữ 6/27/1990
Trường Sinh-Tân Quang-Lục Ngạn-Bắc 

Giang
M 10317 1



319 Ngoc Duc Duy Nam 10/3/2010

Thôn mặn Vĩnh an sơn động bắc giang (Nếu 

sinh năm 2010 thì không ko đảm bảo điều 

kiện tham gia)

L 10318 1

320 Tống Văn Cải Nam 7/14/2005 Đèo gia- Đèo gia- Lục Ngạn-Bắc Giang XL 10319 1

321 Ngo Chi Quoc Nam 2/8/2010

Thôn reo vĩnh an sơn động bắc giabg (Nếu 

sinh năm 2010 thì không ko đảm bảo điều 

kiện tham gia)

L 10320 1

322 Trương Văn Thuận Nam 1/9/2009 TDP Cầu Cát TT Chũ Lục ngạn Bắc Giang L 10321 1

323 Hà Trung Hiếu Nam 11/30/2009 tdp Dốc Đồn-LN-BG M 10322 1

324 Hoàng Văn Xuyên Nam 1/20/2008 thôn cá 2, tân quang, lục ngạn, bắc giang L 10323 1

325 Nguyễn đức anh Nam 9/30/2009
TDP nhập thành xã nghĩa hồ huyện lục ngạn 

tỉnh bắc giang
S 10324 1

326 Cao Tuấn Anh Nam 2/8/2000
Thôn Trai - Xã Nam Cường - Huyện Nam 

Trực - Tỉnh Nam Định
XXL 10325 1

327 Lưu Quang Tuấn Anh Nam 11/20/2006 tư một-quý sơn-lục ngạn-bắc giang XL 10326 1

328 Đàm quang khánh Nam 1/5/2009 tổ dân phố mới L 10327 1



329 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 11/5/2005 Thôn lâm nam dương L 10328 1

330 Lã quốc việt Nam 9/16/2008 ty an châu , Sơn động , Bắc Giang XL 10329 1

331 Đinh thị Thảo Nữ 5/9/1989 Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang S 10330 1

332 Chu văn Hảo Nam 10/18/1983
Số nhà 5 ngõ 64 , quán mỹ, Tân dân, sóc 

sơn, hà nội
M 10331 1

333 Nguyễn Thị Thành Nữ 11/10/1988 Cấm Sơn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang L 10332 1

334 Lục Văn Bền Nam 7/27/1994
Thôn Đồng Bụt, Xã Đèo Gia, Huyện Lục 

Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
XL 10333 1

335 Vũ Công Minh Nam 10/20/1998 Phường Trần Phú, TP Bắc Giang, BG L 10334 1

336 Thân Đức huy Nam 1/23/1999 Tổ dân phố hùng lãm 1 S 10335 1

337 LÝ VĂN SÁNG Nam 1/11/2007 Thanh Văn 1 Tân Hoa Lục Ngạn Bắc Giang L 10336 1

338 Tô Huy Kháh Nam 9/29/2007 Quéo- phú nhuận- lục ngạn- bắc giang XL 10337 1



339 Thân ngọc khuê Nam 8/18/1989 Phường ngô quyền, tp bắc giang L 10338 1

340 Dương Văn Tân Nam 11/1/1991 Cẩm lý, lục nam, bắc giang M 10339 1

341 Phạm Hải Đăng Nam 10/24/2007 Phú nhuận L 10340 1

342 Lưu đức luật Nam 11/21/2007 Thôn phố biển,biển động,lục ngạn,bắc giang L 10341 1

343 Nịnh Thị Yên Nữ 1/31/2007 Quéo -Phú Nhuận -Lục Ngạn -Bắc Giang 10342 1

344 Luân Văn Tiệp Nam 2/3/1985 BIỂN ĐỘNG LỤC NGẠN M 10343 1

345 Nguyễn Duy Hùng Nam 10/11/1984 Tdp Kim Sơn -ttvôi -lang giang-bắc giang M 10344 1

346 Bùi xuân thủy Nam 11/10/1957 T36.k4.hà khẩu. Hạ long.quảng ninh L 10345 1

347 Đàm Thị Hương Nữ 10/16/1977 Dĩnh kế TP Bắc Giang XL 10346 1

348 Nguyễn Tiến Hùng Nam 12/7/1993 Song mai - bắc giang XL 10347 1



349
Vi Thị Minh Anh (CK 3 

lần)
Nữ 10/22/1999 Thanh hải- lục ngạn- bắc giang S 10348 1

350 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 6/29/1988
Tổ 4A, phường Trần Nguyên Hãn, thành 

phố Bắc Giang
XL 10349 1

351 Vi Thị Ngân Nữ 8/16/1995 Tân Quang-Lục Ngạn- Bắc Giang S 10350 1

352 Trần thị như Nữ 4/16/1983  Thôn bình nội xã trù hựu huyện lục ngạn L 10351 1

353 Phạm Thanh Tuân Nam 8/19/1989 Trại cọ ,tam hiệp ,yên thế ,bắc giang XL 10352 1

354 Nông Văn Tuyến Nam 7/5/1987 Phe, Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang L 10353 1

355 Cám thị quỳnh mai Nữ 11/3/2007 Cà phê tân lập lục ngạn bắc giang M 10354 1

356 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 12/10/1990
Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
M 10355 1

357 Vũ Thị Uyên Nữ 4/29/1996
TDP Đoàn Kết, TT Tây Yên Tử, Huyện Sơn 

Động, Tỉnh Bắc Giang. 
M 10356 1

358 Phạm Phương Thảo Nữ 2/12/1995 Vĩnh An, Sơn Động, Bắc Giang S 10357 1



359 Hoàng Mạnh Hùng Nam 12/18/2000 thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang XL 10358 1

360 Thân văn Dũng Nam 1/1/1983
Sn 947- đường Lê lợi- phường Dĩnh kế- tp 

bacgiang
XL 10359 1

361
Giáp thư trang   (CK 2 

Lần)
Nữ 2/21/1987 273 quách nhẫn, xương giang, tp bắc giang M 10360 1

362 Nguyễn đức trí Nam 8/22/2013

263 quách nhẫn, xương giang, thành phố bắc 

giang (Nếu sinh năm 2013 thì không ko đảm 

bảo điều kiện tham gia)

XS 10361 1

363 Đào vạn phúc Nam 7/15/2006 Tuấn đạo sơn động Bắc Giang L 10362 1

364 Nguyễn Hữu Tiến Nam 2/3/2002
Thôn Dùm Xã Nghĩa Phương Huyện Lục 

Nam Tỉnh Bắc Giang
XXL 10363 1

365 Luân Văn Hưng Nam 12/21/2007 Thanh van 1-tân hoa L 10364 1

366 Vương Văn Huấn Nam 5/18/2009
Thôn Trung Sơn Xã Đại Sơn huyện Sơn 

động Tỉnh Bắc giang
M 10365 1

367 Lư Thị Hạnh Nữ 8/20/1990 Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang M 10366 1

368 Lâm Huy Hoàng Nam 8/24/1995 Thông-Trù Hựu-Lục Ngạn-Bắc Giang XXL 10367 1



369 Vũ Quốc Cương Nam 5/28/1990
Cầu Gỗ - Trường Sơn - Lục Nam - Bắc 

Giang
XXL 10368 1

370 Vũ Thanh Tùng Nam 8/20/1988 Thanh Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang XXL 10369 1

371 Nguyễn Đức Trọng Nam 5/4/1984

CH3405 tòa A Gold season, 47 Nguyễn 

Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà 

Nội

L 10370 1

372 Bùi Thanh Tuấn Nam 1/3/1986
Thôn bằng công xã kiên thành huyện lục 

ngạn tỉnh bắc giang
L 10371 1

373 Leo Nhâm Bình Nam 12/31/1972 TT Chũ -Lục Ngạn- Bắc Giang XL 10372 1

374 chu văn ban Nam 10/9/2007  Rì-Phong Vân-Lục Ngạn-Bắc Giang L 10373 1

375 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 8/1/1981
TDP 1b, phường Trần Nguyên Hãn, thành 

phố Bắc Giang
L 10374 1

376 Triệu Thi Nguyệt Nữ 8/18/1977
Bằng Công-Kiên Thành-Lục Ngạn-Bắc 

Giang
M 10375 1

377 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG Nữ 6/2/1987
Tổ 2B, Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giáng, tỉnh Bắc Giang
S 10376 1

378 Ngô Thị Dung Nữ 10/1/1983 Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang L 10377 1



379 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 9/16/1983
phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 
S 10378 1

380 Hà Trung Kiên Nam 12/9/1982 Quế Nham Tân Yên Bắc Giang XXL 10379 1

381 Phạm văn thành Nam 2/23/1987
Thôn ngọc sơn xã quỳnh sơn huyện yên 

dũng tỉnh bắc giang
XL 10380 1

382 Phạm Thị Dung Nữ 5/1/1991 Thái Đào - Lạng Giang - Bắc Giang L 10381 1

383 NGUYỄN VĂN THẢO Nam 8/4/1989
Thôn Chào, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang
L 10382 1

384 Nguyễn Văn Đại Nam 12/2/1980
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc 

Giang
M 10383 1

385 LNG Tuấn Ngọc Nam 10/26/1992
TDP Trung Nghĩa, Chũ, Lục Ngạn, Bắc 

Giang
XL 10384 1

386 Vũ quang huy Nam 7/12/1987
Số 3, đường xương giang4, tổ 8, phường ngô 

quyền, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
L 10385 1

387 Nguyễn quốc nghiên Nam 3/8/1983 Phường Dĩnh kế thành phố Bắc Giang XL 10386 1

388 Đoàn Phương Nam 9/18/1986
TDP Nội Ninh, phường Ninh Sơn, Thị xã 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
XXL 10387 1



389 Nguyễn văn hạ Nam 9/6/1979 Dĩnh kế tp bắc giang L 10388 1

390 Giáp Cường Nam 11/21/1984 Hồng giang Lục nGạn Bắc giang XL 10389 1

391 Đăng Khoa  (CK 2 lần) Nam 5/20/1987 Trù Hựu lục ngạn bắc giang XL 10390 1

392 Nguyễn Đức Trung Nam 6/24/1987 Lê Hồng phong tt chũ XL 10391 1

393 Nguyễn Thành Trung Nam 4/26/2002
Thôn Kim 3, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc 

Giang
L 10392 1

394 Trần Thị Tâm Nữ 6/18/1979 Phố vôi -ttvôi -lang giang-bắc giang M 10393 1

395
BÙI THỊ THANH 

HƯƠNG
Nữ 7/9/1983

Phúc Lễ, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang
S 10394 1

396 Hoàng Xuân Hiểu Nam 11/12/2007 An Bá Sơn Động Bắc Giang L 10395 1

397 Dương Mạnh Thường Nam 8/10/2007 Lái An Bá Sơn động Bắc giang M 10396 1

398 Vi Ngọc Bình Nam 5/11/2007 Phe-Vân Sơn-Sơn Động-Bắc Giang M 10397 1



399 Hoàng Xuân Hiểu Nam 12/11/2007 An Bá Sơn Động Bắc Giang L 10398 1

400 Dương Thuỳ Linh Nữ 1/2/1990 Hoàng Văn Thụ - Tp Bắc Giang S 10399 1

401 Ong Xuân Mạnh Nam 11/15/1992 53 ngô gia tự, ngô quyền, tp bắc giang XL 10400 1

402 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 6/20/1972 Trần phú , TPBG L 10401 1

403 Phạm Thị Ngọc (CK 2 lần) Nữ 8/2/1983
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 
M 10402 1

404 Nguyễn Trung Thành Nam 9/5/1990
Phú Mỹ 1 - Dĩnh Kế - Tp Bắc Giang - Bắc 

Giang
L 10403 1

405 Giáp Minh Hiếu Nam 7/19/2009
Thôn Um Ngò- xã Việt Lập- huyện Tân Yên- 

tỉnh Bắc Giang
XL 10404 1

406 Thân Thị Linh Nữ 10/24/1990 Xã tân mỹ, thành phố bắc giang M 10405 1

407 Đỗ Văn Dư Nam 7/28/1996 Mật,vĩnh an,sơn động,bắc giang M 10406 1

408 Đặng Văn Duy Nam 1/12/2006 Đông Hưng -Lục Nam -Bắc Giang M 10407 1



409 Nguyễn Thị Hằng Nữ 10/29/1979 Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang L 10408 1

410 Lê Văn Chiến Nam 1/17/1984 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang L 10409 1

411 Đỗ Quang Hưng Nam 1/29/1997
Chính Thượng, Lan Mẫu,Lục Nam,Bắc 

Giang
M 10410 1

412 PHAN ANH TIẾN Nam 1/5/1985 Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang M 10411 1

413 Phan Thị Lương Nữ 12/26/1995
Tổ dân phố Lê Duẩn, Chũ ,Lục Ngạn, Bắc 

Giang
XL 10412 1

414 Đặng Đình Tuấn Nam 7/25/1993 Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang L 10413 1

415 Đặng Công Định Nam 11/14/1985
TDP Kế, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang
XL 10414 1

416 Nguyễn Thị Thành Nữ 1/8/2003 Xuân Hương-Lạng Giang-Bắc Giang M 10415 1

417 NGUYỄN VĂN TÙNG Nam 11/17/2001 Lại tân - tân lập - lục ngạn - bắc giang M 10416 1

418 Hoàng Văn Tuân Nam 7/16/1990 Quế Sơn - Thái Sơn - Hiệp Hòa - Bắc Giang M 10417 1



419 NÔNG ĐỨC DUY Nam 11/1/2007 Thị trấn an châu, sơn động, bắc giang M 10418 1

420 Nguyễn Thị Hằng Nữ 9/6/1974 Tycoffe Dĩnh kế, TP Bắc Giang L 10419 1

421 Phạm Thị Bạn Nữ 5/20/1987 Liên bảo.vĩnh yên.vĩnh phúc S 10420 1

422 Nông Quốc Bình Gia Nam 10/1/1990 Cương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang XL 10421 1

423 Lý Văn Ngâm Nam 7/4/1986
Thị trấn Bắc SƠn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn
M 10422 1

424 Vi Thị Lượng Nữ 11/22/1990 Dương Hưu - Sơn Động- Bắc Giang S 10423 1

425 Nguyễn Thanh Liễu Nữ 8/5/1991 Am lâm Trung Thành Phổ yên Thái Nguyên S 10424 1

426 Ong thị Hiền Nữ 9/5/1967 TDP4 TT Nham Biền Yên Dũng Bắc Giang XL 10425 1

427 Nguyễn Văn Hùng Nam 7/8/1978 Trường Sơn Lục Nam Bắc Giang L 10426 1

428 Nguyễn Thành Tâm Nam 7/1/1983
Thôn hợp Thành xã trù hựu huyện lục ngạn 

tỉnh Bắc Giang v
XL 10427 1



429 Vi Thị Thu Nữ 12/20/1980
Thôn Tân Dinh, xã Tân Hưng, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang   
XL 10428 1

430 NGUYỄN THÀNH TÂM Nam 7/1/1983
Thôn hợp Thành xã trù hựu huyện  luc ngạn 

tỉnh bắc giang 
XL 10429 1

431 Phạm Hữu Tuấn Nam 8/26/1994
Phường Quảng Minh, thị xã Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
XL 10430 1

432 Đỗ Mạnh Quang Nam 9/4/1982
TDP Phương Lạn 1 - TT Phương Sơn - Lục 

Nam - Bắc Giang
L 10431 1

433 Lương Thế Việt Nam 8/24/2007 Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang XXL 10432 1

434 Lương Xuân Kiên Nam 4/15/1977
Tdp Phương Lan 1, TT Phương Sơn, Lục 

Nam, Bắc Giang
L 10433 1

435 Lương Xuân Liêm Nam 3/7/1981
Tdp Sàn, thị trấn Phương Sơn, Lục Nam, 

Bắc Giang
L 10434 1

436 Dương Thị Phương Nữ 7/23/1985
TDP Dốc Đồn, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc 

Giang
L 10435 1

437 Nguyễn Trọng Trường Nam 2/27/1982 Mặn - Vĩnh An - Sơn Động - Bắc Giang XL 10436 1

438 Nguyễn Minh Tuấn Nam 11/13/2007 Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang L 10437 1



439 Ngọc Thanh Hải Nam 5/10/1995
TDP số 4, thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc 

Giang
M 10438 1

440 Nguyễn Văn Hải Nam 3/24/1984 Thị trấn Thắng - Hiệp Hoà - BG L 10439 1

441 Đặng Thị Nguyệt Nữ 6/17/1987 kiên lao L 10440 1

442 Ngô Huyền Nga Nữ 2/17/2005 Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang L 10441 1

443 Lã Thị Yến Nữ 1/4/1982 Bằng Công, Kiên Thành, Lục Ngạn L 10442 1

444 Nguyễn xuân chiến Nam 5/13/1994 TDP Kế - Dĩnh Kế - TP. Bắc Giang L 10443 1

445 Nguyễn Thị Vân Nữ 7/20/1996
Thôn Húi- Xã Đan Hội- Huyện Lục Nam- 

Bắc Giang
S 10444 1

446 Nguyễn Hoàng Dương Nam 4/18/1984 Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang M 10445 1

447 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 11/30/1995
232 phố Bình Minh - thị trấn Đồi Ngô - 

huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang
S 10446 1

448 Nguyễn Văn Dương Nam 11/17/2007 Hố Dầu - Cẩm Lý - Lục Nam - Bắc Giang M 10447 1



449 Vũ Văn Trường Nam 6/16/2000 ĐAN HỘI, LỤC NAM, BẮC GIANG M 10448 1

450 thân thị tươi Nữ 10/1/1987
tdp bình minh, thị trấn đồi ngô , lục nam, 

bắc giang
S 10449 1

451 Hoàng Tiến Minh Nam 8/24/1988 Khu 3, Vĩnh Chân, Hạ Hoà, Phú Thọ XL 10450 1

452
NGUYỄN THỊ KIM 

PHƯỢNG 
Nữ 10/24/1984 Ba Đình - Hà Nội S 10451 1

453 Lâm Hoài Thu Nữ 11/26/1990 Đông Phú -Lục Nam M 10452 1

454 Nguyễn Đức Minh Nam 5/18/2008 Phả Lại,Chí Linh,Hải Dương L 10453 1

455 Trần Thu Trang Nữ 11/10/2000 Sậy- Trù Hựu- Lục ngạn- Bắc Giang XL 10454 1

456 Hoàng Văn Học Nam 1/25/1976
Tổ dân phố4- Thị trấn An Châu- Sơn Động - 

Bắc Giang
M 10455 1

457 Hoàng Hồng Cường Nam 6/17/2007
tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu, Sơn 

Động, Bắc Giang 
XL 10456 1

458 Trần văn phương Nam 7/26/1996 Cẩm lý- lục nam- bắc giang M 10457 1



459 Lăng Thị Thư Nữ 1/19/2002
Làng Khang - Đại Sơn - Sơn Động - Bắc 

Giang
XXL 10458 1

460 Thang Văn Thành Nam 3/12/1998
Thôn gốc vối xã trù hựu huyện lục ngạn tỉnh 

bắc giang
L 10459 1

461 Nông Thị Thu Nữ 8/18/1969
Thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
XL 10460 1

462 Kiều Duy Mạnh Nam 12/2/1993 Kép 3, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang XL 10461 1

463 Nguyễn Quang Tuân Nam 12/18/1971
TDP Đoàn Kết - TT Tây Yên Tử - Sơn Động 

- Bắc Giang
L 10462 1

464 Vi Văn Thuận Nam 12/22/1990 Tân Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang S 10463 1

465 Nguyễn Trường Giang Nam 3/2/1988
Số 09 toà 1 Đại Hoàng Sơn, đường Xương 

Giang, phường Ngô Quyền, tp Bắc Giang
XL 10464 1

466 Hoàng Minh Đức Nam 3/2/2009 Tân quang - lục ngạn - bắc giang M 10465 1

467 Minh Toi Nam 2/5/1997 Hựu Trù Hựu Lục Ngạn Bắc Giang L 10466 1

468 Dương văn Thế Nam 5/15/1982
Gốc Vối xa Trù Hựu huyện Lục Ngạn tỉnh 

Bắc Giang 
XL 10467 1



469 Vi Ngọc Bình Nam 5/11/2007 Phe-Vân Sơn-Sơn Động-Bắc Giang M 10468 1

470 Nguyễn Viết Quý Nam 11/20/1987
Vân An, Lương Phong, Hiệp Hoà, Bắc 

Giang 
S 10469 1

471 Giáp Văn Tuấn Nam 5/14/1994 Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn L 10470 1

472 Hoàng Thị Thoa Nữ 11/3/1989 Tư Mại - Yên Dũng- Bắc Giang M 10471 1

473 Nguyễn văn Khánh Nam 9/2/1965 TDP4 TT Nham Bien Yên Dũng Bắc Giang XL 10472 1

474 Dương Mạnh Thường Nam 8/10/2007 An bá Sơn động Bắc Giang L 10473 1

475 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 9/29/1991
Phố Bình Minh - thị trấn Đồi Ngô - huyện 

Lục Nam - tỉnh Bắc Giang
S 10474 1

476 Đặng Thị Hồng Nữ 10/22/1992 Bắc Giang M 10475 1

477 Bùi Thị Thắm Nữ 9/2/1988 Tổ 9, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang M 10476 1

478 Diệp văn chiến Nam 8/28/2001 Bến huyện,Nam Dương L 10477 1



479 Nguyễn Đức Nhã Nam 9/5/1986 Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang M 10478 1

480 Nguyễn Xuân Đàm Nam 12/24/1980
Thị trấn Thanh Miện,  Thanh Miện, Hải 

Dương  
M 10479 1

481 Đỗ Văn Khu Nam 9/6/1982
TDP Minh Khai, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, 

BG
XL 10480 1

482 Vương Văn Huy Nam 1/25/2004 Vặt ngoài-Tân Hoa-Lục Ngạn-Bắc Giang XL 10481 1

483 Nguyễn Đăng Quỳnh Nam 9/23/1991
Tdp Trần Phú, thị trấn chũ, huyện Lục ngạn, 

tỉnh Bắc Giang
XL 10482 1

484 Tô Việt Trung Nam 4/24/1979 Hà Nội XL 10483 1

485 Âu văn Triệu Nam 5/27/1995 Xã Sa Lý - Lục Ngạn - Bắc Giang L 10484 1

486 Trần Hoàn Nam 1/6/1986
TDP Thanh Xuân. Tt Đồi Ngô. H Lục Nam. 

T Bắc Giang
M 10485 1

487 Vũ Thu Trà Nữ 7/9/1991 Kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang M 10486 1

488 Vũ Trí Tùng Nam 6/15/1986
TDP Bình Minh, TT Đồi Ngô, Lục Nam, 

Bắc Giang
L 10487 1



489 Đỗ Minh Vương Nam 8/14/1991
Xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang
L 10488 1

490 Trần Xuân Long Nam 12/19/1988 TDP Nghĩa, TT Chũ, Lục Ngạn XL 10489 1

491 Phạm Văn Cường Nam 4/1/2001 Thôn vĩnh an xã song mai tp bắc giang M 10490 1

492 Hoàng Thanh Nhật Nam 2/1/1991 TDP ổi- TT Chũ- Lục Ngạn- bắc Giang XXL 10491 1

493 Nguyễn Văn Bình Nam 12/10/1982 Phan xá Uy nỗ Đông Anh Hà Nội M 10492 1

494 Bùi Thị Hà Nữ 5/25/1982 Phan Xá xã Uy Nỗ Huyện Đông Anh Hà Nội M 10493 1

495 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 5/28/1985
Khu Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn
L 10494 1

496 Nguyễn thị ngọc Nữ 3/29/2001 Quảng nhân quảng xương thanh hoá S 10495 1

497 Triệu Thị Phượng Nữ 2/28/1984
Thôn Việt Thắng Hang đỏ, xã Hòa Lạc, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
L 10496 1

498 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 3/29/1993 Lương Quy- Xuân Nộn- Đông Anh- Hà Nội M 10497 1



499 Nguyễn Văn Hào Nam 8/20/1983 Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội M 10498 1

500 Lưu Thùy Linh Nữ 10/19/1979 Hai Bà Trưng - Hà Nội M 10499 1

501 Nguyễn Thị Thủy Nữ 2/28/1985 Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội S 10500 1

502 Thu hằng Nữ 9/1/1989 Vân điềm, vân hà, đông anh, hà nội S 10501 1

503 Trần Thị Khang Nữ 9/25/1984
Tổ 11 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà 

Nội
S 10502 1

504 Hoàng Minh Phước Nam 2/27/1989 024089013085 L 10503 1

505 Hoàng Văn Toàn Nam 10/15/1994 Quỳnh Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang M 10504 1

506 Đặng Văn Duy Nam 1/12/2006 Đông Hưng lục nam bắc giang S 10505 1

507 Lê Anh Mạnh Nam 5/22/1982 Khối 12, Phù Lỗ , Sóc Sơn, Hà Nội M 10506 1

508 Ngô Chí Quốc Nam 8/2/2010 Thôn reo vĩnh an sơn động tỉnh bắc giang L 10507 1



509 Tăng Đức Toàn Nam 6/14/1990 Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang L 10508 1

510 Lục Thị Mai Nữ 3/7/1994 Nam Dương Lục Ngạn Bắc Giang M 10509 1

511 Triệu Thị Thảo Nữ 8/4/1984 Lim - Giáp Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang XXL 10510 1

512 Hoàng Thu Hà Nữ 2/7/1991 Lê Duẩn - TT Chũ S 10511 1

513 Trương Hồng Thái Nam 2/26/1984 114 Lê Duẩn - TT Chũ L 10512 1

514 Phạm Thị Thành Nữ 4/26/2000 Minh Khai-Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang M 10513 1

515 Hoàng Viết Vĩ Ly Nam 8/30/2004 Cầu gỗ, tiên lục, lạng giang, bắc giang L 10514 1

516 Vi Văn Nam Nam 11/24/2003
Thôn Áp, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn, 

Tỉnh Bắc Giang
XL 10515 1

517 Nguyễn Thị Duyến Nữ 2/6/1984
TDP Minh Phượng, Nham Biền, Yên Dũng, 

Bắc Giang
S 10516 1

518 Hoàng Ngọc Lâm Nữ 2/22/1984 Khu Làng Chũ- thị trấn Chũ- Lục Ngạn XL 10517 1



519 Quang Đức Nam 10/28/2005
thông Thủ Dương, Nam Dương, Lục Ngạn, 

Bắc Giang
XL 10518 1

520
NGUYỄN MẠNH 

CƯỜNG
Nam 11/5/1992 Tân Hương Phổ Yên Thái Nguyên XL 10519 1

521 Đỗ Thị Tâm Nữ 2/12/1981 trù hựu - lục ngạn - bắc giang L 10520 1

522 Trần Thị Hương Nữ 5/20/1987 Thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang L 10521 1

523 Hoàng Nghĩa Mạnh Cường Nam 6/19/2008 phả lại chí linh hải dương XL 10522 1

524 Trần Song Thành Nam 2/1/1981
phòng 303 chung cư VP Trung ương Đảng, 

44/260 đội cấn - liễu giai - ba đình - Hà Nội
XL 10523 1

525 Trần Minh Châu Nam 2/1/1981
phòng 303 chung cư VP Trung ương Đảng, 

44/260 đội cấn - liễu giai - ba đình - Hà Nội
M 10524 1

526 Trần Minh Khánh Nam 2/1/1981
phòng 303 chung cư VP Trung ương Đảng, 

44/260 đội cấn - liễu giai - ba đình - Hà Nội
M 10525 1

527 Đinh Trần Thanh Bình Nam 7/9/1973 Tổ 10 dịch Vọng hậu Cầu Giấy Hà Nội XL 10526 1

528 Vũ thị huyền Nữ 6/7/1989 Thanh hải- lục ngạn- bắc giang L 10527 1



529 Hoàng lê sơn Nam 8/30/1976
Số nhà 141 đường Nguyễn Thái Học, thôn 

mỹ cầu, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 
XL 10528 1

530 Chu Văn Mạnh Nam 11/1/1998 Thôn Ngoẹn, Lạng Giang, Bắc Giang L 10529 1

531
Nguyễn Văn Đoàn

Nam 10/14/1989
P601 Chung Cư Quang Minh 18 tầng 

phường Hoàng Vân Thụ TP Bắc Giang
M 10530 1

532 Nguyễn Duy Lâm Nam 1/11/1984
Xóm Trại, Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà 

Nội
M 10531 1

533 Nguyễn Tiến Dũng Nam 6/2/1905 Công an tỉnh Bắc Giang XL 10532 1

534 Hoàng Thu Hoài Nữ 1/5/2008
TDP số 5 Thị trấn An Châu Huyện Sơn 

Động Tỉnh Bắc Giang
L 10533 1

535 Tống Trần Phương Nam 1/1/1982 Công an tỉnh Bắc Giang L 10534 1

536 Hoàng Văn Nghiệp Nam 1/1/1986 Công an tỉnh Bắc Giang L 10535 1

537 Nguyễn Văn Sơn Nam 1/1/1989 Công an tỉnh Bắc Giang L 10536 1

538
Nguyễn Đăng Dương

Nam 2/10/2008 Sơn Động, Bắc Giang L 10537 1



539 Mông Văn Hậu Nam 14/9/2008 Thôn Lái  An Bá Sơn Động Bắc Giang L 10538 1

540 Giáp Thị Tính Nữ 11/25/1987 Phong minh, lục ngạn, bắc giang S 10539 1

541 Nguyễn Châu Long Nam
04/10/1974

Phòng 2103, Tòa 25T1, Khu ĐT Trung Hòa 

Nhân chính
L 10540 1

542 Nguyễn Châu Lâm Nam
21/12/2001

Phòng 2103, Tòa 25T1, Khu ĐT Trung Hòa 

Nhân chính
XL 10541 1

543 Nguyễn Châu Linh Giang Nữ
31/8/2005

Phòng 2103, Tòa 25T1, Khu ĐT Trung Hòa 

Nhân chính
XL 10542 1

544 Nguyễn Thị Việt Nga Nữ
01/7/1974

Phòng 2103, Tòa 25T1, Khu ĐT Trung Hòa 

Nhân chính
M 10543 1

545 Phan Thanh Hải Nam
27/08/1971 16 ngõ 71, nguyên hồng, hà nội

L 10544 1

546 Hoàng Thủy Nguyên Nữ
27/10/1973 16 ngõ 71, nguyên hồng, hà nội

M 10545 1

547 Nguyễn Văn Chính Nam
23/9/1971 17 ngõ 71, nguyên hồng, hà nội

L 10546 1

548 Tăng Thị Minh Ngọc Nữ
1/1/1996 An châu Sơn Động Bắc Giang

M 10547 1
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